Phụ lục I
DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC LUẬT 
BAN HÀNH TRONG THÁNG 7/2016
 (Kèm theo Báo cáo số 197/BC-BTP ngày  29/7/2016 của Bộ Tư pháp)
	TT
	TÊN LUẬT
	NGÀY CÓ HIỆU LỰC
	TỔNG SỐ VBQĐCT
	CƠ QUAN    CHỦ TRÌ   SOẠN THẢO
	TÊN VĂN BẢN CẦN CẦN BAN HÀNH
	NGÀY CÓ HIỆU LỰC

	1. 
	
	
	
	
	1. 
	

	1. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam 
	01/7/2015
	01
	BQP
	1. Nghị định quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở, đóng sân bay chuyên dùng
	01/7/2016

	2. 
	Luật hộ tịch
	01/01/2016
	01
	BNG, BTP 
	2. Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-BNG-BTP ngày 30/6/2016 hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục đăng ký hộ tịch, việc cấp bản sao trích lục hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài 
	15/8/2016

	3. 
	Luật nghĩa vụ quân sự
	01/01/2016
	01
	BQP
	3. Nghị định quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ 
	01/7/2016

	4. 
	Luật thú y
	01/7/2016
	02
	BNNPTNN
	4. Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 quy định quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn
	15/8/2016

	2. 
	
	
	
	BNNPTNN
	5. Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 quy định về kiểm dịch động vật thủy sản, sản phẩm động vật thủy sản
	15/8/2016

	5. 
	Luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo
	01/7/2016
	01
	BTNMT


	6. Quyết định số 26/2016/QĐ-TTg ngày 01/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển
	01/7/2016

	6. 
	Luật an toàn thông tin mạng 


	01/7/2016
	03
	BQP
	7. Nghị định số 58/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định chi tiết và thi hành về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự 
	01/7/2016

	7. 
	
	
	
	BCA
	8. Nghị định quy định chi tiết về trách nhiệm và các biện pháp ngăn chặn hoạt động sử dụng mạng để khủng bố
	01/7/2016

	8. 
	
	
	
	BTTTT
	9. Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo từng cấp độ
	01/7/2016

	9. 
	Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
	01/7/2016
	04
	BQP
	10. Nghị định số 82/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và lễ phục của Quân đội nhân dân Việt Nam 
	01/7/2016

	1. 
	
	
	
	BQP
	11. Nghị định số 83/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định bậc trình độ kỹ thuật nghề, điều kiện nâng bậc của công nhân quốc phòng
	01/7/2016

	2. 
	
	
	
	BQP
	12. Nghị định số 59/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định chứng minh quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
	01/7/2016

	3. 
	
	
	
	BQP
	13.  Thông tư số 107/2016/TT-BQP ngày 30/6/2016 quy định về khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế quân y đối với quân nhân chuyên nghiệp có thời gian công tác đủ 15 năm phục vụ tại ngũ trở lên đã phục viên
	01/7/2016

	10. 
	Luật tố tụng hành chính


	01/7/2016
	01
	BTP
	14. Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định cụ thể về thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết  định của Tòa án
	01/7/2016

	11. 
	Luật điều ước quốc tế


	01/07/2016
	01
	BNG
	15. Nghị định số 74/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế 
	01/7/2016

	12. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật QL thuế
	01/7/2016
	01
	BTC
	16. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế và sửa đổi bổ sung một số điều tại các nghị định về thuế
	01/7/2016

	13. 
	Luật thống kê


	01/7/2016
	03
	BKHĐT
	17. Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê
	01/7/2016

	14. 
	
	
	
	BKHĐT
	18. Nghị định số 95/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định nội dung chỉ tiêu thống kê quốc gia
	01/7/2016

	15. 
	
	
	
	BKHĐT
	19. Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê
	01/7/2016

	16. 
	Luật an toàn, vệ sinh lao động


	01/7/2016
	06
	BLĐTBXH
	20. Thông tư số 08/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định tổ chức thống kê, công bố tai nạn lao động.
	01/7/2016

	17. 
	
	
	
	BLĐTBXH
	21. Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định một số nội dung triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở sản xuất kinh doanh.
	01/7/2016

	18. 
	
	
	
	BLĐTBXH
	22. Thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH ngày 16/6/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.
	01/8/2016

	19. 
	
	
	
	BYT
	23. Thông tư số 29/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 hướng dẫn việc thu tập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình bệnh nghề nghiệp
	15/8/2016

	20. 
	
	
	
	BYT
	24. Thông tư số 28/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 quy định chi tiết việc tổ chức, trang thiết bị và huấn luyện cho lực lượng sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc
	15/8/2016

	21. 
	
	
	
	BYT
	25. Thông tư số 27/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyển quản lý của Bộ Y tế
	15/8/2016

	22. 
	Luật phí và

lệ phí
	01/01/2017
	01
	BTC
	26. Nghị định số 114/2016/NĐ-CP ngày 08/7/2016 quy định về lệ phí đăng ký nuôi con nuôi
	01/01/2017

	23. 
	Bộ luật hàng hải Việt Nam
	01/7/2017
	01
	BGTVT
	27. Nghị định số 70/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải
	01/07/2016

	Tổng số: 14 luật
	Tổng số đã ban hành: 27 văn bản (16 nghị định, 01 quyết định, 09 thông tư, 01 thông tư liên tịch) quy định chi tiết 14 luật.
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